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Số TC  : 3

Học kỳ : 3

Thời gian : 7h00 ngày 09/11/2014 - Phòng : 901A * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1931251020 Lê Tấn Ân Nam 23/01/1967 K8MAC 0

2 1930251021 Lê Thị Vân Anh Nữ 01/03/1985 K8MAC 0

3 1930251023 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 27/03/1976 K8MAC 0

4 1930251024 Nguyễn Bình PhươngChi Nữ 06/02/1989 K8MAC 0

5 1931251025 Nguyễn Phước Hải Nam 26/10/1969 K8MAC 0

6 1930251026 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/11/1987 K8MAC 0

7 1931251027 Ngô Hồng Khánh Nam 01/01/1985 K8MAC 0

8 1930251028 Võ Thị Mỹ Lệ Nữ 15/05/1990 K8MAC 0

9 1930251029 Nguyễn Thị Thanh Ly Nữ 17/10/1985 K8MAC 0

10 1930251030 Hoàng Mai Nguyên Nữ 14/07/1987 K8MAC 0

11 1930251031 Trần Thị Yến Nhi Nữ 40/59/1990 K8MAC 0

12 1931251032 Nguyễn Trường Nhơn Nam 07/10/1987 K8MAC 0

13 1930251033 Lê Thị Quỳnh Oanh Nữ 09/03/1988 K8MAC 0

14 1930251034 Nguyễn Bích Thủy Nữ 11/02/1970 K8MAC 0

15 1930251035 Huỳnh Thị Huyền Trâm Nữ 02/05/1989 K8MAC 0

16 1930251036 Mai Thị Như Trang Nữ 10/06/1990 K8MAC 0

17 1930251037 Nguyễn Thị Trinh Nữ 25/09/1973 K8MAC 0

18 1930251038 Trần Thị Lệ Trinh Nữ 29/12/1974 K8MAC 0

19 1931251039 Thi Hoàng Tuân Nam 01/04/1988 K8MAC 0

20 K5MBA075 Nguyễn Chí Vinh Nam 17/08/1986 K5MBA1 9216DT

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0
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KÝ TÊN
ĐIỂM THI

MÔN: TIẾNG ANH 3 * MÃ MÔN: ENG701

STT
NGÀY
SINH

MÃ
HỌC VIÊN HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SỐ
TỜ

KHÓA: K8MAC

GIỚI

Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang


